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ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH
Câu 1: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, loài người phát sinh ở đại nào?

A. Cổ sinh. 
B. Tân sinh 
C. Nguyên sinh. 
D. Trung sinh.

Câu 2. Ở thực vật sống trên cạn, loại tế bào nào sau đây điều tiết quá trình thoát hơi nước ở lá?

A.Tế bào mô giậu.

B.Tế bào mạch gỗ.
C.Tế bào mạch rây.
D.Tế bào khí khổng.

Câu 3: Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường bằng phổi?

A. Cá mập.

B. Cá đuối.

C. Cá voi.

D. Cá chép.

Câu 4: Bộ ba đối mã (anticôđon) là bộ ba nằm ở loại phân tử nào sau đây?

A. phân tử mARN.     B. phân tử rARN.       C. phân tử tARN.        D. mạch gốc của gen.

 Câu 5: Loại đột biến nào sau đây làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào? 

A. Đột biến lặp đoạn. 
B. Đột biến lệch bội. 
    C. Đột biến đảo đoạn. 
D. Đột biến gen. 
Câu 6: Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác định được 1 cá thể thuộc loài này có bộ NST gồm 9 chiếc, trong đó có 1 cặp gồm 3 chiếc. Cá thể này thuộc thế đột biến nào?
A. Thể một. 

B. Thể tứ bội. 

C. Thể ba. 

D. Thể tam bội

Câu 7: Trong quá trình dịch mã, phân tử tARN có anticodon 3’XUG5’ sẽ vận chuyển axit amin được mã hóa bởi triplet nào trên mạch khuôn?

A. 3’XAG5’. 
B. 3’GAX5’. 
C. 3’GTX5’. 
D. 3’XTG5’

Câu 8. Một quần thể sinh vật có alen A bị đột biến thành alen a, alen B bị đột biến thành alen b. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng; các alen trội là trội hoàn toàn. Các cơ thể có kiểu gen nào sau đây là thể đột biến?

A. AABB và AABb. 
B. AABb và AaBB. 
C. AaBb và AABb. 
D. aaBb và Aabb

Câu 9: Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ  thụ phấn  cho cây quả vàng thu được F1  100% quả đỏ. Cho cây F1 lai phân tích, xác định tỉ lệ phân li kiểu hình ở Fa ?

A. 3 đỏ:1 vàng                 B. 1 đỏ:3 vàng    
     C. 1 đỏ:1 vàng                      D. 100% đỏ

Câu 10. Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có gen B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Kiểu gen của cây hoa đỏ thuần chủng là?

A. AABB.
B. Aabb.
C.aaBB.
D.Aabb.

Câu 11: Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là
A. đột biến gen.      B. đột biến cấu trúc NST.    C. thường biến.     D. đột biến số lượng NST.

Câu 12: Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen A, a và B, b tạo ra 4 loại giao tử trong đó % AB = % ab = 35%. Theo lí thuyết, tần số hoán vị gen là bao nhiêu ?

A. 17,5%. 
B. 15%. 
C. 35%. 
D. 30%.

Câu 13. Từ một giống cây trồng ban đầu có thể tạo ra được nhiều giống cây trồng mới có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen nhờ áp dụng phương pháp nào sau đây?

A. Dung hợp tế bào trần. 
B. Nuôi cấy hạt phấn.

C. Tạo ưu thế lai 
D. Chọn dòng tế bào xôma có biến dị.

Câu 14: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là bao nhiêu?

A. 0,3 ; 0,7

B. 0,8 ; 0,2

C. 0,7 ; 0,3

D. 0,2 ; 0,8

Câu 15: Ở một quần thể thực vật, AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa vàng; aa quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của quần thể có thành phần kiểu gen: 0,04AA. 0,32Aa : 0,64aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hoá thì tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sẽ không bị thay đổi.

II. Nếu trong quá trình sinh sản, hạt phấn của các cây hoa trắng không có khả năng thụ tinh thì tần số alen a sẽ tăng dần.

III. Nếu ở F2, quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,65AA. 0,35Aa thì có thể đã chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

IV. Nếu quần thể trên tiến hành tự thụ phấn qua nhiều thế hệ thì tần số alen A sẽ tăng lên.

A. 1. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 4.

Câu 16: Trên hòn đảo có 1 loài chuột (A) chuyên ăn rễ cây. Sau rất nhiều năm, từ loài chuột A đã hình thành thêm loài chuột B chuyên ăn lá cây. Loài B đã được hình thành theo con đường:

A. địa lí và sinh thái. 
B. Sinh thái. 
C. Đa bội hoá. 
D. địa lí.

Câu 17: Cho các bằng chứng tiến hóa sau:

	Bằng chứng 1

Chi trước của một số loài động vật
	Bằng chứng 2

Cánh bướm và cánh dơi
	Bằng chứng 3

Hoá thạch xương khủng long
	Bằng chứng 4

Gai xương rồng và gai hoa hồng

	


Bằng chứng nào trên đây là bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới?

A. Bằng chứng 1. 
B. Bằng chứng 4. 
C. Bằng chứng 3. 
D. Bằng chứng 2.

Câu 18: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim và thú được phát sinh vào giai đoạn nào sau đây ?

A. Kỉ Tam điệp 
B. Kỉ Phấn trắng
C. Kỉ Jura
D. Kỉ Pecmi

Câu 19: Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển theo thời gian" được gọi là

A. khoảng chống chịu.

B. ổ sinh thái.

C. giới hạn sinh thái.

D. khoảng thuận lợi.

Câu 20: Dấu hiệu nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể?

A. Sức sinh sản.

B. Tỉ lệ tử vong.

C. Mật độ.

D. Độ đa dạng.

Câu 21: Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?

A. Thực vật.

B. Nấm hoại sinh.
C. Động vật ăn thực vật.
D. Vi khuẩn hoại sinh.

Câu 22: Quan hệ giữa kiến và cây kiến là quan hệ

A. hội sinh.
B. cộng sinh.
C. ức chế - cảm nhiễm.  D. cộng sinh.

Câu 23: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là 

A. mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA. 

B. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin. 

C. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin. 

D. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền. 

Câu 24: Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong quá trình nhân đôi ADN, cả hai mạch mới đều được tổng hợp liên tục 

B. Quá trình dịch mã có sự tham gia của các nuclêôtit tự do.
C. Dịch mã là quá trình dịch trình tự các côđon trên mARN thành trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit.
D. Quá trình phiên mã cần có sự tham gia của enzim ADN pôlimeraza.
Câu 25. Ở cá, màu vảy do một gen quy định. Khi cho 2 cá thuần chủng lai nhau được F1. Cho F1 tạp giao với nhau thu được F2 có tỷ lệ 3 cá vảy đỏ : 1 cá vảy trắng (toàn cá cái). Kiểu gen của P đem lai là:

A. XaXa × XAY.

B. XAXA × XaY.

C. ♀AA ×♂aa.    D. ♀aa × ♂AA.

Câu 26: Một loài thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1?

A. 
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D. 
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Câu 27: Khi nói về thể đa bội, phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Thể tam bội có thể hình thành do tất cả các cặp NST không phân ly trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử

B. Thể đa bội thường có cơ quan sinh dưỡng to, phát triển khỏe, chống chịu tốt
C. Trong thể đa bội, bộ nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng là một bội số của bộ đơn bội, lớn hơn 2n 
D. Thể dị đa bội được hình thành nhờ lai xa và đa bội hóa

Câu 28. Khi nói về tuần hoàn máu ở người bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Huyết áp ở mao mạch lớn hơn huyết áp ở tĩnh mạch.

II. Máu trong tĩnh mạch luôn nghèo ôxi hơn máu trong động mạch.

III. Trong hệ mạch máu, vận tốc máu trong mao mạch là chậm nhất.

IV. Lực co tim, nhịp tim và sự đàn hồi của mạch đều có thể làm thay đổi huyết áp.

A. 1



B. 2



C. 3



D. 4

Câu 29: Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ gen?

A. Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

B. Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất cao.

C. Tạo giống cây trồng mang bộ NST của hai loài khác nhau

D. Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp β-carôten trong hạt.

Câu 30: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây sai khi nói về quá trình hình thành loài mới?

A. Cách li địa lí trong một thời gian dài luôn dẫn đến hình thành loài mới. 

B. Trong cùng một khu vực địa lí, loài mới có thể được hình thành bằng con đường sinh thái hoặc lai xa và đa bội hóa.

C. Cách li tập tính và cách li sinh thái có thể dẫn đển hình thành loài mới.

D. Đa số các loài thực vật có hoa và dương xỉ đã được hình thành bằng con đường lai xa và đa bội hóa.
Câu 31. Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái là ổ sinh thái của loài về nhân tố sinh thái đó.

II. Ổ sinh thái của một loài chính là nơi ở của chúng.

III. Các loài có ổ sinh thái trùng nhau càng nhiều thì sự cạnh tranh giữa chúng càng gay gắt.

IV. Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,... của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Câu 32: Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các loài sinh vật được kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và loài E là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Lưới thức ăn này có tối đa 6 chuỗi thức ăn.

II. Có 2 loài tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn.

III. Loài D có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc cấp 4.

IV. Quan hệ giữa loài H và loài I là quan hệ cạnh tranh.

A. 3.(I,II,III)
B. 1.
C. 4.
D. 2.

Câu 33: Những hoạt động nào sau đây của con người là giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái? 

 (1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp. 

 (2) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên không tái sinh. 

 (3) Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá. 

 (4) Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí. 

 (5) Bảo vệ các loài thiên địch. 

 (6) Tăng cường sử dụng các chất hoá học để tiêu diệt các loài sâu hại. 

Phương án đúng là: 

A.(1), (2), (3), (4)

B. (2), (3), (4), (6) 
    C. (2), (4), (5), (6)  
D.(1), (3), (4), (5)
Câu 34: Cho biết các codon mã hóa các axit amin như sau:

Leu: XUU, XUX, XUG, XUA Trp: UGG Gln: XAA, XAG

Arg: XGU, XGA, XGX, XGG Cys: UGU, UGX Phe:UUU, UUX.

Một đoạn của alen H ở vi khuẩn E. coli có trình tự nuclêôtit trong vùng mã hóa như sau:
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Đoạn gen này mã hóa cho một chuỗi polypeptit có 6 axit amin với trình tự: Leu – Trp – Arg – Cys – Gln – Phe. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng?

(I). Mạch 2 là mạch mã gốc của gen.

(II). Nếu đột biến thay thế một cặp nuclêôtit A-T bằng G-X ở vị trí 9 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit thay đổi một axit amin so với chuỗi pôlipeptit do gen H quy định tổng hợp.

(III). Nếu đột biến thay thế một cặp nuclêôtit G-X bằng A-T ở vị trí 13 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit có thể ngắn hơn so với chuỗi pôlipeptit do gen H quy định tổng hợp.

(IV). Nếu đột biến mất một cặp nuclêôtit G-X ở vị trí 1 tạo ra alen ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit có thể ngắn hơn so với chuỗi pôlipeptit do gen H quy định tổng hợp. 


A. 3 
B. 4 
C. 2 
D. 1 
Câu 35. Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Cho cây aaBb lai phân tích thì đời con có 2 loại kiểu hình, trong đó cây thân thấp, hoa trắng chiếm 50%.

II. Cho cây thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, nếu đời F1 có hai loại kiểu hình thì chứng tỏ F1 có 3 loại kiểu gen.

III. Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1. Nếu F1 có thân thấp, hoa trắng thì chứng tỏ F1 có 9 loại kiểu gen.

IV. Các cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên thì đời con có tối đa 3 kiểu gen.


A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 36: Một loài thực vật, hình dạng quả do 2 cặp gen A, a và B, b cùng quy định. Phép lai P: cây quả dẹt ( cây quả dẹt, thu được F1 có tỉ lệ 9 cây quả dẹt : 6 cây quả tròn : 1 cây quả dài. Cho 2 cây quả tròn F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 có thể là
A. 1 cây quả dẹt : 2 cây quả tròn : 1 cây quả dài.
B. 1 cây quả dẹt : 1 cây quả dài.
C. 2 cây quả dẹt : 1 cây quả tròn : 1 cây quả dài.
D. 1 cây quả tròn : 1 cây quả dài
Câu 37: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen A, a; B, b quy định 2 tính trạng; các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây thuần chủng khác nhau về 2 tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 giao phấn với cây M trong loài, thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 3 : 3 : 1 : 1. Theo lí thuyết, số loại kiểu gen ở đời con có thể là trường hợp nào sau đây?

A. 5.



B. 8.



C. 9.



D. 7.
Câu 38: Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho hoa màu đỏ, chỉ có mặt một gen trội A cho hoa màu vàng, chỉ có mặt một gen trội B cho hoa màu hồng và khi thiếu cả hai gen trội cho hoa màu trắng. Tính trạng chiều cao cây do một gen có 2 alen quy định, alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định thân thấp. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 6 hoa đỏ, thân cao : 3 hoa đỏ, thân thấp : 2 hoa vàng, thân cao : 1 hoa vàng, thân thấp : 3 hoa hồng, thân cao : 1 hoa trắng, thân cao. Biết rằng không xảy ra đột biến, có bao nhiêu phát biểu sau đây phù hợp với kết quả trên?

(1) Kiểu gen của (P) là Aa
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(2) Cặp gen qui định chiều cao cây nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể với một trong hai cặp gen qui định màu sắc hoa.

(3) Các cặp gen qui định màu sắc hoa phân li độc lập với nhau.

(4) Tỉ lệ cá thể có kiểu  gen giống (P) ở F1 là 50%.

A. 4


B.3


C.1


D.2

Câu 39: Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Alen A1 quy định lông đen trội hoàn toàn so với các alen A2, A3, A4; Alen A2 quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen A3, A4; Alen A3 quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định lông trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cho cá thể lông xám giao phối với cá thể lông đen, thu được F1 có tối đa 4 loại kiểu gen, 3 loại kiểu hình.

II. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông vàng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 2 con lông đen : 1 con lông vàng : 1 lông trắng.

III. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông trắng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 1 con lông đen : 1 con lông xám.

IV. Cho 1 cá thể lông vàng giao phối với 1 cá thể lông vàng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 3 con lông vàng : 1 con lông trắng.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 40: Cho sơ đồ phả hệ:
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Biết rằng bệnh mù màu và bệnh máu khó đông đều do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST X quy định. Hai gen này nằm cách nhau 12cM.

Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng về phả hệ này:

(1) Có 7 người xác định được kiểu gen về 2 tính trạng nói trên.

(2) Người con gái thứ 2 ở thế hệ thứ III lấy chồng bị cả 2 bệnh, xác suất sinh con bị bệnh máu khó đông là 50%.

(3) Người con trai số 5 ở thế hệ thứ III được sinh ra do giao tử X mang gen hoán vị của mẹ kết hợp với giao tử Y của bố.

(4) ở thế hệ thứ III, ít nhất 2 người là kết quả của sự thụ tinh giữa giao tử hoán vị của mẹ với giao tử không hoán vị của bố.


A. 1 
B. 4
C. 2
D. 3

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO
Câu 34: Cho biết các codon mã hóa các axit amin như sau:

Leu: XUU, XUX, XUG, XUA Trp: UGG Gln: XAA, XAG

Arg: XGU, XGA, XGX, XGG Cys: UGU, UGX Phe:UUU, UUX.

Một đoạn của alen H ở vi khuẩn E. coli có trình tự nuclêôtit trong vùng mã hóa như sau:
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Đoạn gen này mã hóa cho một chuỗi polypeptit có 6 axit amin với trình tự: Leu – Trp – Arg – Cys – Gln – Phe. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng?

Giải

I. Phát biểu I sai

· Mạch 1 là mạch gốc: mARN: 5 XUUUGGXGUUGXXAGUUX 3

· Pr tương ứng: Leu – Trp – Arg – Cys – Gln – Phe
II. Nếu đột biến thay thế một cặp nuclêôtit A-T bằng G-X ở vị trí 9
· Bộ ba trên mARN ban đầu là XGU( Thay bằng XGX, cả hai bộ ba cùng mã hóa một loại axitamin( Pr không đổi

· Phát biểu II sai

III. Nếu đột biến thay thế một cặp nuclêôtit G-X bằng A-T ở vị trí 13 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit có thể ngắn hơn so với chuỗi pôlipeptit do gen H quy định tổng hợp.

· Bộ ba ban đầu trên mARN là XAG( UAG đây là bộ ba kt nên quá trình dịch mã dừng lại

IV. Nếu đột biến mất một cặp nuclêôtit G-X ở vị trí 1 tạo ra alen ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit có thể ngắn hơn so với chuỗi pôlipeptit do gen H quy định tổng hợp. 
- Nếu đột biến mất một cặp nu ở vị trí số 1( mARN 5UUUGGXGUUGXXAGUUX3

( Pr có 4 axit amin

Câu 35: Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Cho cây aaBb lai phân tích thì đời con có 2 loại kiểu hình, trong đó cây thân thấp, hoa trắng chiếm 50%.

 - P aaBb x aabb( F1 1aaBb:1 aabb( Thân thấp hoa trắng chiếm 50%

II. Cho cây thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, nếu đời F1 có hai loại kiểu hình thì chứng tỏ F1 có 3 loại kiểu gen.

- P thân cao, hoa trắng ( A-bb) tự thụ có hai KH( Cao trắng P là Aabb

- P Aabb x Aabb( F1( 1AA:2Aa:1aa) x 1 bb( F có 3 loại kiểu gen

III. Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1. Nếu F1 có thân thấp, hoa trắng thì chứng tỏ F1 có 9 loại kiểu gen.

- Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có thân thấp, hoa trắng( Kiểu gen P là AaBb

- P AaBb x AaBb( (F 1AA:2Aa:1aa) x ( 1BB:2Bb:1bb)( F có 9 loại KG

IV. Các cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên thì đời con có tối đa 3 kiểu gen.

- Thân thấp hoa đỏ giao phấn( aaBb x aaBb)( F có tối đa 3 loại Kg
Câu 36: Một loài thực vật, hình dạng quả do 2 cặp gen A, a và B, b cùng quy định. Phép lai P: cây quả dẹt ( cây quả dẹt, thu được F1 có tỉ lệ 9 cây quả dẹt : 6 cây quả tròn : 1 cây quả dài. Cho 2 cây quả tròn F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 có thể là
- Phép lai P: cây quả dẹt ( cây quả dẹt, thu được F1 có tỉ lệ 9 cây quả dẹt : 6 cây quả tròn : 1 cây quả dài( Tương tác bổ sung

A-B-: dẹt, A-bb và aaB-: tròn, aabb: dài

- Quả tròn F1 có kiểu gen Aabb, AAbb, aaBB, aaBb

- 2  cây quả tròn F1 giao phấn Aabb x aaBb( đời con 1 dẹt: 2 tròn: 1 dài

Câu 37: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen A, a; B, b quy định 2 tính trạng; các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây thuần chủng khác nhau về 2 tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 giao phấn với cây M trong loài, thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 3 : 3 : 1 : 1. Theo lí thuyết, số loại kiểu gen ở đời con có thể là trường hợp nào sau đây?

A. 5.



B. 8.



C. 9.



D. 7.

Ta có: 

P thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản => F1 dị hợp hai cặp gen. 

TH1: hai gen A và B phân li độc lập 

Tỉ lệ kiểu hình chung 3 : 3 : 1 : 1 = (3:1)(1:1) 

Như vậy ta có phép lai AaBb x Aabb/aaBb. => số loại kiểu gen = 3x2 = 6. (không thỏa mãn) 

TH2: Hai gen A và B cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. 

Ta có : P dị hợp hai cặp, 

ab/ab = 1/8 = 1/4x1/2 => một P sinh giao tử ab bằng 1/2 => dị hợp một cặp gen. 

Và một P sinh ab bằng 1/4 => dị đều hoặc chéo, f = 50%. 

Vậy P có thể là 
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Số loại kiểu gen = 7. (thỏa mãn). 

ab/ab = 1/8 = 1/8x1 => một P sinh giao tử ab bằng 1 => 1 P có kiểu gen là 
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=> Phép lai phân tích. 

một P sinh ab bằng 1/8 => dị chéo, f = 25%. 

Vậy P có thể là 
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Số loại kiểu gen = 4. (không thỏa mãn). 

Câu 38: Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho hoa màu đỏ, chỉ có mặt một gen trội A cho hoa màu vàng, chỉ có mặt một gen trội B cho hoa màu hồng và khi thiếu cả hai gen trội cho hoa màu trắng. Tính trạng chiều cao cây do một gen có 2 alen quy định, alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định thân thấp. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 6 hoa đỏ, thân cao : 3 hoa đỏ, thân thấp : 2 hoa vàng, thân cao : 1 hoa vàng, thân thấp : 3 hoa hồng, thân cao : 1 hoa trắng, thân cao. Biết rằng không xảy ra đột biến, có bao nhiêu phát biểu sau đây phù hợp với kết quả trên?

(1) Kiểu gen của (P) là Aa
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(2) Cặp gen qui định chiều cao cây nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể với một trong hai cặp gen qui định màu sắc hoa.

(3) Các cặp gen qui định màu sắc hoa phân li độc lập với nhau.

(4) Tỉ lệ cá thể có kiểu  gen giống (P) ở F1 là 50%.

A. 4


B.3


C.1


D.2

Giải

* Màu sắc hoa: P (F 9đỏ: 3vang : 3 hong: 1 trắng( Tương tác bổ sung
- A-B-: đỏ, A-bb: hồng: aaB-: vàng; aabb: trắng

( P có kiểu gen AaBb

* Chiểu cao: P( 3 cao: 1 thấp( P Dd x Dd

* Xét chung F 6:3:2:1:3:1( Liên kết gen hoàn toàn

* Trắng thân cao F( aabb, D-) gen a liên kết với D hoặc b liên kết với D( P AaBd/bD hoặc Ad/aDBb( Phát biểu I, III sai, phát biểu hai đúng

* P AaBd/bD x AaBd/bD

F có kiểu gen AaBd/bD = ½ x ½ = ¼ ( Phát biểu 4 sai

Câu 39: Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Alen A1 quy định lông đen trội hoàn toàn so với các alen A2, A3, A4; Alen A2 quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen A3, A4; Alen A3 quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định lông trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cho cá thể lông xám giao phối với cá thể lông đen, thu được F1 có tối đa 4 loại kiểu gen, 3 loại kiểu hình.

II. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông vàng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 2 con lông đen : 1 con lông vàng : 1 lông trắng.

III. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông trắng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 1 con lông đen : 1 con lông xám.

IV. Cho 1 cá thể lông vàng giao phối với 1 cá thể lông vàng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 3 con lông vàng : 1 con lông trắng.

Giải: 
- Đen: A1A1, A1A2, A1A3, A1A4

- Xám: A2A2, A2A3, A2A4

- Vàng: A3A3, A3A4

-Trắng: A4A4

- Cho cá thể lông xám (A2A3)giao phối với cá thể lông đen(A1A2)(A1A2, A2A2,A1A3, A2A3( Phát biểu I đúng
- Cho 1 cá thể lông đen(A1A4)  giao phối với 1 cá thể lông vàng (A3A4)( đời con có tỉ lệ kiểu hình là 2 con lông đen : 1 con lông vàng : 1 lông trắng.
- Cho 1 cá thể lông đen (A1A2) giao phối với 1 cá thể lông trắng (A4A4)( đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1 con lông đen : 1 con lông xám.

- Cho 1 cá thể lông vàng (A3A4) giao phối với 1 cá thể lông vàng( A3A4)( đời con có tỉ lệ kiểu hình là 3 con lông vàng : 1 con lông trắng.

Câu 40: Cho sơ đồ phả hệ:
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Biết rằng bệnh mù màu và bệnh máu khó đông đều do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST X quy định. Hai gen này nằm cách nhau 12cM.

Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng về phả hệ này:

(1) Có 7 người xác định được kiểu gen về 2 tính trạng nói trên.

(2) Người con gái thứ 2 ở thế hệ thứ III lấy chồng bị cả 2 bệnh, xác suất sinh con bị bệnh máu khó đông là 50%.

(3) Người con trai số 5 ở thế hệ thứ III được sinh ra do giao tử X mang gen hoán vị của mẹ kết hợp với giao tử Y của bố.

(4) ở thế hệ thứ III, ít nhất 2 người là kết quả của sự thụ tinh giữa giao tử hoán vị của mẹ với giao tử không hoán vị của bố.


A. 1 
B. 4
C. 2
D. 3

Giải
- A, B: Bình thường về tính trạng mù màu và máu khó đông

- a, b: mù màu và máu khó đông

- Kiểu gen của I1, III1: XabY, II2, III5: XAbY, III3: XABY
- II1: XABXab, 

( Có 6 người xác định chính xác( Phát biểu I sai
( II,5: XAbY, mẹ có kiểu gen XABXab( Người con trai số 5 ở thế hệ thứ III được sinh ra do giao tử X mang gen hoán vị của mẹ kết hợp với giao tử Y của bố( phát biểu III đúng

( Người con gái 4 có kiểu gen là XAbXAb hoặc XAbXAb mẹ có kiểu gen XABXab( Có thể người con gái 4 là kết quả hoán vị gen ở mẹ( Phát biểu 4 đúng
- Người con gái thứ 2 ở thế hệ thứ III lấy chồng bị cả 2 bệnh, xác suất sinh con bị bệnh máu khó đông là 50%.

+ Chồng bị hai bệnh: XabY
+ Người con gái thứ 2 ở thế hệ thứ III: Có mẹ(XABXab) x bố(XAbY) ( con gái 22% XABXAb, 22% XAbXab​​​​, 3% XAbXAb, 3% XaBXAb
+ P ( 22/50 XABXAb, 22/50 XAbXab, 3/50 XAbXAb, 3/50XaBXAb) x XabY
( Con trai khó đông (XAbY + XabY) + Con gái máu khó đông (XabXab) + XAbXab
( Phát biểu II sai
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